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UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                           

 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

Tên chương trình: Quản trị kinh doanh (Business Administration) 

Trình độ đào tạo: Đại học (Bachelor) 

Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh (Business Administration); Mã số: 

7340101 

Loại hình đào tạo: Chính quy (Full-time) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số    1904    /QĐ-ĐHQB ngày 28    tháng  6  năm 2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học  Quảng Bình) 

1. Mục tiêu đào tạo  

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức 

khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội và nhân văn; có kiến thức và kỹ năng 

chuyên sâu về quản trị, điều hành các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị 

trường và hội nhập quốc tế; có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch 

kinh doanh, có khả năng tạo lập doanh nghiệp mới; có tư duy nghiên cứu độc lập; có 

năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

1.2.1. Kiến thức  

- Có kiến thức cơ bản về quản lý, kinh tế, xã hội và nhân văn; có kiến thức 

chuyên sâu và hiện đại về khởi sự kinh doanh và quản trị điều hành các loại hình 

doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường;  

- Có kiến thức về công cụ và phương pháp vận dụng các nguyên lý khoa học 

quản trị kinh doanh trong hoạt động thực tiễn phù hợp với điều kiện môi trường cụ thể. 

     1.2.2. Kỹ năng  

- Có kỹ năng hoạt động độc lập và phối hợp hoạt động theo nhóm; phong cách 

làm việc chuyên nghiệp. 

- Có tầm nhìn sâu rộng và kỹ năng phân tích, tổng hợp vấn đề; bảo đảm hoạt 

động một cách có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo.  
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- Có kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm cho lĩnh vực quản trị, phần mềm 

lập kế hoạch tài chính và khai thác thông tin trên internet. 

- Có kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong giao dịch, đàm phán; kỹ năng giao tiếp, 

thuyết trình, truyền thông. 

- Có khả năng tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn. 

1.2.3. Thái độ  

Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, ý thức cộng động, tinh thần cầu thị, chủ 

động sáng tạo và tác phong công nghiệp; có ý thức và năng lực hợp tác trong quá trình 

thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

2. Chuẩn đầu ra 

2.1. Yêu cầu về năng lực 

Mã CĐR Nội dung chuẩn đầu ra 

2.1.1 Về kiến thức 

CĐR 1 Nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội; có đủ kiến thức về lý 

luận chính trị, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn ở trình độ đại 

học 

CĐR 2 Có kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh 

CĐR 3 Nắm vững kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về Quản trị kinh doanh 

CĐR 4 Hiểu và biết cách vận dụng được khối kiến thức, toán học, pháp luật, 

thống kê hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách có liên quan đến 

công việc 

2.1.2 Về kỹ năng 

CĐR 5 Kỹ năng hoạch định và triển khai chiến lược, chính sách kinh doanh của 

doanh nghiệp 

CĐR 6 Kỹ năng lập và triển khai các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp 

CĐR 7 Kỹ năng lập và triển khai các kế hoạch liên quan đến công tác quản trị 

nhân lực của doanh nghiệp 

CĐR 8 Kỹ năng lập báo cáo, trình diễn và truyền thông quản trị kinh doanh 

CĐR 9 Kỹ năng quản trị sự thay đổi của doanh nghiệp 

CĐR 10 Kỹ năng hoạch định và triển khai các hệ thống và tác nghiệp QTKD của 

doanh nghiệp 

CĐR 11 Kỹ năng giao tiếp làm việc theo nhóm tốt 

CĐR 12 Kỹ năng tin học : Sinh viên sau khi tốt nghiệp sử dụng thành thạo phần 
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mềm tin học văn phòng, đồng thời có khả năng tìm hiểu và sử dụng các 

phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác quản trị 

2.1.3 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

CĐR 13 Có ý thức công dân, chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước 

CĐR 14 Có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức phấn đấu vươn lên trở thành nhà quản 

trị giỏi, hoàn thành tốt các trách nhiệm công dân 

CĐR 15 Có trách nhiệm đối với công việc, đáp ứng các chuẩn mực đạo đức của 

nhà quản trị doanh nghiệp, có tác phong làm việc khoa học, thái độ làm 

việc đúng mực 

CĐR 16 Có khả năng cập nhật, phát triển và vận dụng các kiến thức quản trị kinh 

doanh hiện đại, sáng tạo, linh hoạt trong công việc 

2.2. Trình độ ngoại ngữ 

Tiếng Anh: Có chứng chỉ trình độ B1 trở lên  bậc 3 6 trở lên theo Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam  ho c tương đương do một cơ sở được Trường 

Đại học Quảng Bình chỉ định cấp 

2.3. Trình độ tin học 

Có chứng chỉ trình độ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản trở lên ho c tương đương 

do Trường Đại học Quảng Bình cấp 

2.4. Sự tương thích của chuẩn đầu ra với sứ mạng, tầm nhìn của trường, khoa và 

mục tiêu đào tạo của chương trình 
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Chuẩn đầu ra 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

Trƣờng 
Sứ mạng: 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Tầm nhìn: 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 

Khoa 
Sứ mạng: 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 

Tầm nhìn: 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Mục tiêu  

đào tạo 

của 

chƣơng 

trình 

Mục tiêu chung 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 

Mục 

tiêu 

cụ 

thể 

Kiến 

thức  
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Kỹ 

năng  
1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 

Thái độ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Ghi chú: 1: Tương thích; 2: Tương thích một phần; 3: Không tương thích 

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

3.1 Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

1 Làm việc tại các bộ phận quản trị chiến lược, chính 

sách và kế hoạch kinh doanh, bộ phận quản trị dự án 

kinh doanh, bộ phận tổ chức và quản trị nhân lực 

5 Quản lý các bộ phận thuộc chức năng, quá trình quản trị kinh 

doanh khác  marketing, logistic kinh doanh, quản trị tài chính, 

quản trị chất lượng...  ở các doanh nghiệp 

2 Cán bộ quản lý các hoạt động kinh doanh ở các loại 

hình doanh nghiệp khác nhau.  

6 Phụ trách các bộ phận R&D liên quan đến các vấn đề QTKD ở 

các tổ chức kinh tế, tổ chức phi lợi nhuận, các viện nghiên cứu, 

các trường trung học nghề, cao đẳng, đại học. 
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3 Cán bộ quản lý phụ trách các bộ phận quản trị tác 

nghiệp của doanh nghiệp.  

7 Tiếp tục học tập ở bậc cao hơn  Thạc sĩ, Tiến sĩ  và có điều kiện 

liên thông sang các ngành đào tạo khác 

4 Cán bộ phụ trách các bộ phận có liên quan đến quản lý 

thị trường và thương mại ở các cơ quan quản lý nhà 

nước các cấp 

8 Tự nghiên cứu, học tập, bổ sung các tri thức và kỹ năng còn thiếu 

nhằm đáp ứng với yêu cầu của vị trí công tác và quy hoạch phát 

triển nhân sự ở đơn vị công tác 

 

3.2. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra với vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

TT 
Vị trí việc làm chuẩn đầu ra 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

1  

Làm việc tại các bộ phận quản trị chiến lược, 

chính sách và kế hoạch kinh doanh, bộ phận 

quản trị dự án kinh doanh, bộ phận tổ chức và 

quản trị nhân lực 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

2  
Cán bộ quản lý các hoạt động kinh doanh ở 

các loại hình doanh nghiệp khác nhau.  
1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

3  
Cán bộ quản lý phụ trách các bộ phận quản trị 

tác nghiệp của doanh nghiệp.  
2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 

4  

Cán bộ phụ trách các bộ phận có liên quan 

đến quản lý thị trường và thương mại ở các cơ 

quan quản lý nhà nước các cấp 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
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5  

Quản lý các bộ phận thuộc chức năng, quá 

trình quản trị kinh doanh khác  marketing, 

logistic kinh doanh, quản trị tài chính, quản trị 

chất lượng...  ở các doanh nghiệp 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

6  

Phụ trách các bộ phận R&D liên quan đến các 

vấn đề QTKD ở các tổ chức kinh tế, tổ chức 

phi lợi nhuận, các viện nghiên cứu, các trường 

trung học nghề, cao đẳng, đại học. 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

7  

Tiếp tục học tập ở bậc cao hơn  Thạc sĩ, Tiến 

sĩ  và có điều kiện liên thông sang các ngành 

đào tạo khác 

1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

8  

Tự nghiên cứu, học tập, bổ sung các tri thức 

và kỹ năng còn thiếu nhằm đáp ứng với yêu 

cầu của vị trí công tác và quy hoạch phát triển 

nhân sự ở đơn vị công tác 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 

Ghi chú: 1: Liên quan; 2: Liên quan một phần; 3: Không liên quan 

4. Thời gian đào tạo: 4 năm (8 học kỳ) 

5. Khối lƣợng kiến thức toàn khoá: 131 Tín chỉ (chưa kể các học phần giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất). 

6. Đối tƣợng và phƣơng thức tuyển sinh:  

Đối tượng và phương thức tuyển sinh thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đề án tuyển sinh hằng 

năm của Trường Đại học Quảng Bình. 

7. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 



7 

 

Thực hiện theo Quy định Văn bản hợp nhất số 17/2014/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; Quy định số 2516 QĐ-ĐHQB ngày 19 

tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng trường đại học Quảng Bình ban hành quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ. 

8. Cách thức đánh giá 

Thực hiện theo Quy định Văn bản hợp nhất số 17 2014 VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; Quy định số 2516 QĐ-ĐHQB ngày 19 

tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng trường đại học Quảng Bình ban hành quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ. 

9. Nội dung chƣơng trình 

9.1. Nội dung chương trình 

TT Mã HP Tên học phần Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

Khối lƣợng kiến thức 
Điều 

kiện tiên 

quyết 
Tổng 

số 

(TC) 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Tự học 

(tiết) 

Tổng số 

(tiết) 

1. Kiến thức giáo dục đại cƣơng 22      

1  MLLCT.001 

Những nguyên lý cơ 

bản của Chủ nghĩa 

Mác-Lênin   

Được ban hành theo Quyết định số 

52 2008 QĐ+BGĐT ngày 18 tháng 9 năm 

2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5 75 0 150 225 Không 

2  MLLCT.003 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

Được ban hành theo Quyết định số 

52 2008 QĐ+BGĐT ngày 18 tháng 9 năm 

2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2 30 0 60 90 Không 
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TT Mã HP Tên học phần Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

Khối lƣợng kiến thức 
Điều 

kiện tiên 

quyết 
Tổng 

số 

(TC) 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Tự học 

(tiết) 

Tổng số 

(tiết) 

3  MLLCT.004 

Đường lối Cách mạng 

của Đảng cộng sản 

Việt Nam 

Được ban hành theo Quyết định số 

52 2008 QĐ+BGĐT ngày 18 tháng 9 năm 

2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3 45 0 90 135 Không 

4  MLPLDC.044 Pháp luật đại cương 

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nói 

chung; nhà nước và pháp luật Việt Nam nói 

riêng, về quy phạm pháp luật, quan hệ pháp 

luật, thực hiện pháp luật cũng như vi phạm 

pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Ngoài ra học 

phần còn bao gồm những kiến thức cơ bản về 

các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt 

Nam và vấn đề pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

2 30 0 60 90 Không 

5  D50CHINTRI.15 
Kinh tế học đại cương

  

Học phần giới thiệu các khái niệm, nguyên lý 

và vấn đề cơ bản nhất của kinh tế học; các học 

thuyết kinh tế; các ý tưởng lớn làm nền tảng 

cho việc nghiên cứu kinh tế học và cách tiếp 

cận vấn đề của các nhà kinh tế 

2 30 0 60 90 Không 

6  TOCACA.013 Toán cao cấp C 

Cung cấp các kiến thức về giới hạn, phép tính 

vi phân, tích phân hàm một biến; phương trình 

vi phân; ma trận, định thức. 

3 45 0 90 135 Không 

7  TITINDC.001 Tin học Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến 2 15 15 60 90 Không 
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TT Mã HP Tên học phần Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

Khối lƣợng kiến thức 
Điều 

kiện tiên 

quyết 
Tổng 

số 

(TC) 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Tự học 

(tiết) 

Tổng số 

(tiết) 

thức về cơ bản tin học, công nghệ thông tin, 

máy tính điện tử, hệ điều hành và ngôn ngữ lập 

trình căn bản bao gồm các khái niệm cơ bản, 

hằng, biến, mảng, biểu thức, các toán tử điều 

khiển...để viết được một chương trình hoàn 

chỉnh. 

8  TOXST.001 Xác suất thống kê 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về 

xác suất – Thống kê để phục vụ trong học tập 

và nghiên cứu chuyên môn và ứng dụng giải 

quyết các bài toán thực tế về chuyên môn. 

3 30 15 90 135 Không 

9   Giáo dục thể chất   4      

10   Giáo dục quốc phòng   8      

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 109      

2.1. Kiến thức cơ sở của ngành 27      

11  KTKTVM.001 Kinh tế vi mô 

Học phần nghiên cứu những kiến thức kinh tế 

cơ sở về hành vi của các cá nhân, doanh 

nghiệp và chính phủ trong một nền kinh tế thị 

trường. Là môn khoa học về lựa chọn, Kinh tế 

vi mô nghiên cứu các vấn đề cơ bản của lựa 

3 45 0 90 135 

Đã hoàn 

thành các 

học phần: 

Kinh tế 

chính trị 

Mác-
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TT Mã HP Tên học phần Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

Khối lƣợng kiến thức 
Điều 

kiện tiên 

quyết 
Tổng 

số 

(TC) 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Tự học 

(tiết) 

Tổng số 

(tiết) 

chọn; Tính quy luật và xu hướng vận động của 

kinh tế vi mô; Những khuyết tật của kinh tế thị 

trường và vai trò điều tiết của Chính phủ thông 

qua các nội dung như: Cung và cầu về hàng 

hóa; Cung và cầu về lao động; Sản xuất, chi 

phí và lợi nhuận; Cạnh tranh và độc quyền; 

Hạn chế của thị trường và vai trò của chính 

phủ... 

Lênin, 

Toán cao 

cấp C 

12  KTKTVM.007 Kinh tế vĩ mô 

Học phần này cung cấp những kiến thức tổng 

quát về kinh tế vĩ mô và các nguyên lí cơ bản 

về họat động của toàn bộ nền kinh tế. Phân 

tích và giải thích các chỉ tiêu của nền kinh tế 

như: tổng sản phẩm quốc gia, tỉ lệ thất nghiệp, 

tỉ lệ lạm phát ..., cách xác định sản lượng cân 

bằng dựa vào mối quan hệ tổng cung - tổng 

cầu, các vấn đề kinh tế vĩ mô của một nền kinh 

tế mở bao gồm tỉ giá hối đoái, cán cân thanh 

toán và đ c biệt nhấn mạnh vai trò của Chính 

Phủ trong việc điều hành nền kinh tế thông qua 

các chính sách kinh tế như chính sách tài khóa, 

3 45 0 90 135 

Đã hoàn 

thành các 

học phần: 

Toán cao 

cấp C, 

Kinh tế vi 

mô 



11 

 

TT Mã HP Tên học phần Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

Khối lƣợng kiến thức 
Điều 

kiện tiên 

quyết 
Tổng 

số 

(TC) 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Tự học 

(tiết) 

Tổng số 

(tiết) 

chính sách tiền tệ, chính sách ngoại thương 

nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế cụ thể 

trong từng thời kì.   

13  TITHUD.123 Tin học ứng dụng  

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về 

thông tin và vai trò của thông tin kinh tế; Các 

hệ thống thông tin quản lý và kinh tế cơ bản; 

Ứng dụng cơ bản của excel trong các hệ thống 

thông tin kinh tế; Sử dụng cơ sở dữ liệu trong 

các hệ thống thông tin kinh tế; Sử dụng các 

hàm tài chính trong các hệ thống thông tin 

kinh tế…. 

3 30 15 90 135 

 

 

Đã hoàn 

thành học 

phần tin 

học 

14  KTKTQT.064 Kinh tế quốc tế 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản về: Khái niệm, đối tượng và phương pháp 

nghiên cứu của kinh tế quốc tế; chính sách 

chuyển dịch nguồn lực kinh tế quốc tế; quan 

hệ kinh tế giữa các quốc gia trên thế giới; bản 

chất của các lý thuyết về thương mại quốc tế; 

chính sách ngoại thương; thị trường tiền tệ và 

tỷ giá hối đoái; hiểu biết về bản chất và hình 

thức liên kết, hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay 

3 45 0 90 135 

Đã hoàn 

thành  học 

phần Kinh 

tế vi mô 
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TT Mã HP Tên học phần Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

Khối lƣợng kiến thức 
Điều 

kiện tiên 

quyết 
Tổng 

số 

(TC) 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Tự học 

(tiết) 

Tổng số 

(tiết) 

15  KTKTPT.006 Kinh tế phát triển 

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những 

vấn đề lý luận chung về tăng trưởng và phát 

triển kinh tế của các nước đang phát triển; đ c 

điểm, nội dung biểu hiện sự tiến bộ của các mô 

hình tăng trưởng và  phát triển kinh tế; phương 

pháp phân tích các chỉ số  HDI, tốc độ tăng 

trưởng…  và xác định các yếu tố ảnh hưởng 

đến tốc độ tăng trưởng của một nền kinh tế 

 vốn, lao động, khoa học kỹ thuật, chính 

sách…  

3 45 0 90 135 

Đã hoàn 

thành  học 

phần Kinh 

tế vi mô 

16  KTQTHO.003 Quản trị học 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về quản trị học giúp sinh viên tiếp 

cân với lịch sử phát triển của các tư tưởng 

quản trị; nắm bắt được những vấn đề cơ bản 

trong một tổ chức như: Tổ chức, môi trường 

hoạt động của tổ chức, nhà quản trị, các quyết 

định của nhà quản trị và các chức năng quản 

trị. 

3 45 0 90 135 

Đã hoàn 

thành các 

học phần: 

Kinh tế vi 

mô, Toán 

cao cấp C 

17  KTLUAT.62 Luật kinh doanh  Học phần trang bị cho sinh viên các 3 45 0 90 135 Đã hoàn 
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TT Mã HP Tên học phần Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

Khối lƣợng kiến thức 
Điều 

kiện tiên 

quyết 
Tổng 

số 

(TC) 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Tự học 

(tiết) 

Tổng số 

(tiết) 

lý luận cơ bản về luật kinh doanh, pháp luật 

chủ thể kinh doanh, pháp luật về hợp đồng 

trong thương mại và giải quyết tranh chấp 

trong kinh doanh 

thành các 

học phần: 

Kinh tế vi 

mô, pháp 

luật đại 

cương 

18  KTKTLU.027 Kinh tế lượng  

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản trong việc quản trị doanh nghiệp như: Quản 

trị nhân lực, quản trị marketing, quản trị sản xuất, 

hàng tồn kho. Bên cạnh đó còn trang bị các 

phương pháp luận về phân tích kinh tế 

3 45 0 90 135 

Đã hoàn 

thành các 

học phần: 

Quản trị 

học, Kinh 

tế vĩ mô 

19  KTQLNN.030 

 

Quản lý nhà nước về 

kinh tế  

Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức và công cụ quản lý kinh tế của nhà 

nước như vai trò, chức năng và nội quản lý nhà 

nước đối với các doanh nghiệp,… 

3 45 0 90 135 

Đã hoàn 

thành học 

phần Kinh 

tế vĩ mô 

2.2. Kiến thức ngành 60      

20  KTNLKT.002 Nguyên lý kế toán 

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức 

cơ bản về kế toán như đối tượng, nguyên tắc 

kế toán, các phương pháp kế toán và các nội 

dung liên quan đến Kế toán các quá trình kinh 

3 45 0 90 135 Không 
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TT Mã HP Tên học phần Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

Khối lƣợng kiến thức 
Điều 

kiện tiên 

quyết 
Tổng 

số 

(TC) 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Tự học 

(tiết) 

Tổng số 

(tiết) 

doanh chủ yếu trong doanh nghiệp. 

21  KTMACB.008 Marketing căn bản 

Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản về marketing như: Bản chất Marketing, 

nghiên cứu marketing, thị trường, các quyết 

định trong marketing.  

3 45 0 90 135 

Đã hoàn 

thành học 

phần kinh 

tế vi mô 

22  KTQTTC.017 Quản trị tài chính 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về quản trị tài chính doanh nghiệp như: Phân 

tích yếu tố lãi suất trong các quyết định tài 

chính; quản lý vốn cố định và vốn lưu động; 

định giá cổ phiếu và trái phiếu;…Trên cơ sở 

đó sinh viên sẽ có khả năng  nắm bắt và sử 

dụng được những công cụ và kỹ thuật quản lý 

tài chính để thực hiện tốt chức năng của một 

nhà quản trị tài chính doanh nghiệp; thu thập 

và phân tích thông tin để ra các quyết định về 

tài chính. 

3 45 0 90 120 

Đã hoàn 

thành học 

phần: Tài 

chính – 

Tín dụng. 

23  KTQTSX.052 Quản trị sản xuất 

Nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản về quản trị sản xuất như: Nội dung 

nghiên cứu của quản trị sản xuất; phương pháp 

3 45 0 90 120 

Đã hoàn 

thành các 

học phần: 



15 

 

TT Mã HP Tên học phần Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

Khối lƣợng kiến thức 
Điều 

kiện tiên 

quyết 
Tổng 

số 

(TC) 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Tự học 

(tiết) 

Tổng số 

(tiết) 

dự báo nhu cầu sản xuất; thiết kế được hệ 

thống sản xuất và bố trí m t bằng sản xuất. 

quản trị 

học 

24  KTQTCL.015 Quản trị chiến lược  

Học phần Quản trị chiến lược nghiên cứu 

những nguyên lý quản trị chiến lược và vận 

dụng vào thực tiễn doanh nghiệp như: Những 

khái niệm cơ bản về chiến lược và quản trị 

chiến lược, các mô hình quản trị chiến lược, 

nguyên lý quản trị chiến lược của doanh 

nghiệp bao gồm: Hoạch định chiến lược; tổ 

chức thực hiện chiến lược; đánh giá, kiểm soát 

và điều chỉnh, thay đổi chiến lược của doanh 

nghiệp dưới những điều kiện môi trường, thị 

trường và nguồn nhân lực xác định của doanh 

nghiệp. 

3 45 0 90 120 

Đã hoàn 

thành các 

học phần: 

Kinh tế vi 

mô, Kinh 

tế vĩ mô 

25  KTQTRR.042 Quản trị rủi ro 

Môn học này trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về quản trị rủi ro , nhận dạng 

rủi ro; đo lường rủi ro; kiểm soát rủi ro; kỹ 

thuật tài trợ rủi ro; các phương pháp xử lý rủi 

ro, những kiến thức hiện đại về rủi ro và quản 

3 45 0 90 135 

Đã hoàn 

thành học 

phần: 

Quản trị 

học 
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TT Mã HP Tên học phần Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

Khối lƣợng kiến thức 
Điều 

kiện tiên 

quyết 
Tổng 

số 

(TC) 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Tự học 

(tiết) 

Tổng số 

(tiết) 

trị rủi ro 

26  KTQTMA.041 Quản trị Marketing 

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những 

kiến thức cơ bản về quản trị Marketing và kỹ 

thuật vận dụng trong phân tích và đánh giá 

hoạt động quản trị Marketing trong các doanh 

nghiệp. 

3 45 0 90 135 

Đã hoàn 

thành học 

phần quản 

trị học, 

marketing 

căn bản 

27  KTQTNL.016 Quản trị nhân lực 

Trang bị cho sinh viên hiểu được thế nào là 

quản trị sự, sự cần thiết của nó trong một tổ 

chức, doanh nghiệp; thấy được sự cần thiết 

phải xây dựng một tiêu chuẩn quản trị nhân sự 

một tổ chức, doanh nghiệp qua đó hiểu được 

trách nhiệm và các vấn đề ảnh hưởng đối với 

quản lý nguồn nhân lực ở một tổ chức doanh 

nghiệp. 

3 45 0 90 120 

Đã hoàn 

thành học 

phần: 

quản trị 

học 

28  KTQTCL.040 Quản trị chất lượng 

 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản 

về quản lý chất lượng như: Quá trình hình 

thành các lý thuyết quản lý chất lượng; vai trò 

của quản lý chất lượng trong các tổ chức; các 

khái niệm chất lượng và quản lý chất lượng; 

3 45 0 90 135 

Đã hoàn 

thành học 

phần: 

quản trị 

học 



17 

 

TT Mã HP Tên học phần Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

Khối lƣợng kiến thức 
Điều 

kiện tiên 

quyết 
Tổng 

số 

(TC) 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Tự học 

(tiết) 

Tổng số 

(tiết) 

các công cụ quản lý chất lượng; các phương 

pháp quản lý chất lượng và các tiêu chuẩn 

quản lý chất lượng. Trên cơ sở đó sinh viên có 

khả năng từng bước vận dụng các lý thuyết 

quản lý chất lượng vào thực tiễn công việc 

29  KTQTBH.031 Quản trị bán hàng 

Trang bị kiến thức cho sinh viên về quản trị 

bán hàng. Cụ thể là khái quát về nhân viên bán 

hàng và người quản trị bán hàng. các kỹ năng 

cần thiết để một người trở thành một nhà quản 

lý bán hàng xuất sắc; xây dựng đội ngũ bán 

hàng thông thạo và có năng suất; và quản trị 

lực lượng bán hàng. 

3 35 10 90 135 

Đã hoàn 

thành học 

phần: 

Quản trị 

học, 

Marketing 

căn bản 

30  QTTH. 053 
Quản trị thương hiệu 

 

 

Môn học cung cấp những kiến thức tổng quát 

về thương hiệu; Tài sản thương hiệu; Định vị 

thương hiệu; Kiến trúc thương hiệu; Hệ thống 

nhận diện thương hiệu; Thiêt kế thương hiệu; 

truyền thông thương hiệu. 

3 45 0 90 135 

Đã hoàn 

thành các 

học phần: 

Kinh tế vi 

mô, Kinh 

tế vĩ mô, 

Marketing 

cơ bản 

31  KTHTQL.024 Hệ thống thông tin Học phần trang bị cho sinh viên ngành Quản 3 45 0 90 135 Đã hoàn 
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TT Mã HP Tên học phần Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

Khối lƣợng kiến thức 
Điều 

kiện tiên 

quyết 
Tổng 

số 

(TC) 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Tự học 

(tiết) 

Tổng số 

(tiết) 

quản lý trị Kinh doanh những kiến thức cơ bản và toàn 

diện về Hệ thống thông tin quản lý. Giúp sinh 

viên tiếp cận một cách có hệ thống với những 

thành phần công nghệ cơ bản cấu thành Hệ 

thống thông tin quản lý và những loại hình hệ 

thống thông tin có trong thực tiến dưới góc độ 

của các nhà quản lý. 

thành học 

phần: 

Quản trị 

học 

32  KTHDKD.051 
Phân tích hoạt động 

kinh doanh 

Trang bị cho sinh viên những kiến thức và 

phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh 

trong doanh nghiệp. Trên cơ sở đó sinh viên 

rèn luyện kỹ năng tính toán và giải quyết các 

vấn đề trong quá trình phân tích kinh doanh 

đồng thời vận dụng các phương pháp phân tích 

để phân tích những nội dung cụ thể trong 

doanh nghiệp. 

3 45 0 90 120 

Đã hoàn 

thành học 

phần: 

Quản trị 

tài chính, 

quản trị 

sản xuất 

33  KTTDDA.034 
Thiết lập và thẩm định 

dự án đầu tư 

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên kiến 

thức về các kỹ thuật thiết lập, thẩm định và 

đánh giá một dự án đầu tư 3 45 0 90 135 

Đã hoàn 

thành học 

phần: 

Kinh tế vĩ 

mô 
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TT Mã HP Tên học phần Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

Khối lƣợng kiến thức 
Điều 

kiện tiên 

quyết 
Tổng 

số 

(TC) 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Tự học 

(tiết) 

Tổng số 

(tiết) 

34  KTTKKD.021 Thống kê kinh doanh 

Học phần trang bị những kiến thức cơ bản về 

nguyên lý thống kê, các phương pháp thống kê 

nghiệp vụ kinh doanh và những kỹ năng vận 

dụng vào thực tiễn ở các doanh nghiệp: Các 

phương pháp điều tra, chọn mẫu, phân tích và 

tổng hợp; Các phương pháp thống kê về doanh 

thu, chi phí và giá thành, kết quả và hiệu quả 

kinh doanh. 

3 45 0 90 135 

Đã hoàn 

thành học 

phần: 

Quản trị 

học 

35  KTTLKD.020 
Tâm lý học quản trị 

kinh doanh 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản về tâm lý học trong kinh doanh 

nhằm hiểu được tâm lý học kinh doanh, vấn đề 

con người trong kinh doanh, các đ c điểm xã 

hội – tâm lý của giới doanh nhân và những yêu 

cầu đ t ra về nhân cách giám đốc doanh 

nghiệp, tâm lý khách hàng, khoa học nhận biết 

và giao tiếp trong kinh doanh. 

3 45 0 90 135 

Đã hoàn 

thành học 

phần: 

Quản trị 

học, 

Marketing 

căn bản 

36  KTQTVP.043 Quản trị văn phòng 

Cung cấp cho sinh viên một cách tổng quát 

những vấn đề về quản trị văn phòng; Phương 

pháp và cách thức hoạch định, lập kế hoạch, tổ 

chức, quản trị con người, quản trị thông tin, 

văn bản và các hoạt động trong phạm vi văn 

3 45 0 90 135 

Đã hoàn 

thành các 

học phần: 

kinh tế vi 

mô, kinh 

tế vĩ mô 
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TT Mã HP Tên học phần Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

Khối lƣợng kiến thức 
Điều 

kiện tiên 

quyết 
Tổng 

số 

(TC) 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Tự học 

(tiết) 

Tổng số 

(tiết) 

phòng; Cách thức tổ chức các cuộc họp, hội 

nghị; Các kỹ năng của một người điều hành 

của nhà quản trị văn phòng và hệ thống kiến 

thức về đối thoại, giao tiếp, ứng xử trước đám 

đông 

37  KTTCTD.096 Tài chính – Tín dụng 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản 

nhất về mối quan hệ kinh tế giữa các thực thể 

tài chính phát sinh trong quá trình hình thành, 

phân phối và sử dụng các nguồn lực tài chính. 

Giới thiệu cấu trúc, sự hoạt động của các khâu 

trong hệ thống tài chính như: Tài chính Nhà 

nước, tài chính khu vực phi tài chính, tài chính 

của khu vực tài chính, tài chính các hộ gia đình 

và tài chính các tổ chức xã hội trong nền kinh 

tế thị trường mở. 

3 45 0 90 135 

Đã hoàn 

thành học 

phần: 

Kinh tế vi 

mô 

38  KTTTCK.033 
Thị trường chứng 

khoán 

Nội dung chủ yếu của học phần nhằm giới 

thiệu tổng quan về thị trường tài chính và thị 

trường chứng khoán; Hàng hóa của thị trường 

chứng khoán; Nghiệp vụ phát hành chứng 

khoán; Thực hành giao dịch chứng khoán trên 

Sở giao dịch chứng khoán. Ngoài ra, học phần 

3 45 0 90 135 

Đã hoàn 

thành học 

phần: 

Kinh tế vi 

mô 
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TT Mã HP Tên học phần Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

Khối lƣợng kiến thức 
Điều 

kiện tiên 

quyết 
Tổng 

số 

(TC) 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Tự học 

(tiết) 

Tổng số 

(tiết) 

còn giới thiệu về thị trường phi tập trung, công 

ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ 

39  KTTMDT.195 Thương mại điện tử 

Cung cấp kiến thức cơ bản về tổng quan các 

hoạt động thương mại điện tử, cách thức tiến 

hành hoạt động kinh doanh trên mạng. Xác 

định được và biết cách tiêp cận các đối tượng 

khách hàng trên Internet. Ngoài ra, sinh viên 

cũng được cung cấp quy trình xây dựng 

website, các yếu tố cần có cho một website, 

các phương thức thanh toán và hình thức 

quảng cáo hiệu quả. 

3 30 15 90 135 

Đã hoàn 

thành học 

phần: 

Marketing 

căn bản, 

Tin học 

căn bản 

 2.3. Kiến thức bổ trợ  5      

40  NNTACN.004 
Tiếng anh chuyên 

ngành  

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những 

kiến thức về ngữ pháp, vốn từ vựng sử dụng 

trong chuyên ngành quản trị kinh doanh, giúp 

cho sinh viên có khả năng đọc và tra cứu các 

tài liệu chuyên ngành phục vụ cho việc nghiên 

cứu 

3 45 0 90 120 

Đã hoàn 

thành học 

phần kinh 

tế vi mô 

41  KTTHUE.056 Thuế 
Học phần nghiên cứu những vấn đề lý luận 

chung về thuế, tầm quan trọng, tác động của 
2 30 0 60 90 

Đã hoàn 

thành các 
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TT Mã HP Tên học phần Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

Khối lƣợng kiến thức 
Điều 

kiện tiên 

quyết 
Tổng 

số 

(TC) 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Tự học 

(tiết) 

Tổng số 

(tiết) 

việc đánh thuế đến nền kinh tế, nguyên tắc xác 

lập các loại thuế khác nhau. Trên cơ sở lí luận 

chung, môn học đi sâu nghiên cứu nội dung cơ 

bản của một số sắc thuế chủ yếu hiện hành ở 

Việt nam như: Thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu 

thụ đ c biệt,, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu 

nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân 

và hướng dẫn cách hạch toán các loại thuế 

doanh nghiệp. 

học phần: 

Nguyên lý 

kế toán 

2.4. Thực tập tốt nghiệp, khoá luận tốt 

nghiệp (KLTN) 

 
17      

42  KTTTTH.045 Thực tập tổng hợp 

Học phần thực tập tổng hợp giúp sinh viên có 

thể biết được các vấn đề tổng quan tại một 

doanh nghiệp, khái quát về tổ chức bộ máy tổ 

chức, tình hình tài sản, nguồn vốn, doanh thu, 

chi phi lợi nhuận của một đơn vị kinh doanh 

qua 3 đến 5 năm 

4  60 120 180 

Đã hoàn 

thành các 

học phần: 

kinh tế vi 

mô, kinh 

tế vĩ mô, 

quản trị 

43  TTTNDH Thực tập tốt nghiệp 

Học phần này sinh viên thực tập tốt nghiệp; 

sinh viên thử nghiệm tìm định hướng KLTN 

dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Các chủ đề 

6 0 90 180 270 

Đã hoàn 

thành các 

học phần 
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TT Mã HP Tên học phần Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

Khối lƣợng kiến thức 
Điều 

kiện tiên 

quyết 
Tổng 

số 

(TC) 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Tự học 

(tiết) 

Tổng số 

(tiết) 

định hướng của Thực tập tốt nghiệp được 

giảng viên công bố và trao đổi với sinh viên. 

Sinh viên lập báo cáo trình bày theo tiến độ 

hàng tuần và thực hiện báo cáo cho giảng viên 

và sinh viên trong nhóm. 

KLTNDH 

KLTN hoặc các học phần thay thế KLTN 

 

7   210 210 

Đã hoàn 

thành các 

học phần 

44  KTQTKD.061  
Chuyên đề quản trị kinh 

doanh 

Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên 

những kiến thức cơ bản trong nghiên cứu 

và viết một chuyên đề quản trị về các lĩnh vực: 

Quản trị Marketing, Quản trị sản xuất, Quản trị 

nhân lực  lao động, tiền lương , Quản trị Tài 

chính, Phân tích hoạt động kinh doanh và 

Quản trị chiến lược phát triển doanh nghiệp. 

Sinh viên vừa học lý thuyết vừa thực hành 

thông qua thảo luận, giải quyết vấn đề theo 

tình huống. 

3 45 45 120 180 

Đã hoàn 

thành các 

học phần 

45  KTQTDN.060  Quản trị doanh nghiệp 

Học phần Quản trị doanh nghiệp nghiên cứu 

những nguyên lý quản trị doanh nghiệp: Bản 

chất của quản trị doanh nghiệp, quản trị sản 

xuất, quản trị nhân lực, quản trị tài chính... 

4 60 60 180 135 

Đã hoàn 

thành các 

học phần 



24 

 

TT Mã HP Tên học phần Nội dung cần đạt đƣợc của từng học phần 

Khối lƣợng kiến thức 
Điều 

kiện tiên 

quyết 
Tổng 

số 

(TC) 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Tự học 

(tiết) 

Tổng số 

(tiết) 

nhằm vận dụng vào thực tiễn và nâng cao hiệu 

quả kinh doanh tại doanh nghiệp. 

(Chương trình chi tiết học phần ở phụ lục đính kèm). 

9.2. Ma trận chuẩn đầu ra 

TT Tên học phần 
Chuẩn đầu ra 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

1 

Những nguyên 

lý cơ bản của 

Chủ nghĩa Mác-

Lênin   

x                

2 
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 
x                

3 

Đường lối Cách 

mạng của Đảng 

cộng sản Việt 

Nam 

x                

4 
Pháp luật đại 

cương 
x                

5 
Kinh tế học đại 

cương  
x                

6 Toán cao cấp C x                
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TT Tên học phần 
Chuẩn đầu ra 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

7 Tin học  x x          x     

8 
Xác suất thống 

kê 
 x          x     

9  Kinh tế vi mô        x   x  x  x  

10  Kinh tế vĩ mô  x          x     

11  
Tin học ứng 

dụng 
 x      x    x     

12  Kinh tế quốc tế  x       x    x x x  

13  
Kinh tế phát 

triển 
  x    x  x x       

14  Quản trị học  x  x  x   x  x      

15  Luật kinh doanh  x x          x    

16  
Thị trường tài 

chính 
 x x   x  x       x x 

17  
Kinh tế lượng

  
 x      x     x    

18  

Quản lý nhà 

nước về kinh tế

  

  x x  x  x x    x    
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TT Tên học phần 
Chuẩn đầu ra 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

19  
Nguyên lý kế 

toán 
  x   x    x       

20  
Marketing căn 

bản 
 x x x   x  x  x   x   

21  
Quản trị tài 

chính 
  x x x x x x         

22  
Quản trị sản 

xuất 
 x x x x  x x    x     

23  
Quản trị chiến 

lược 
    x x x x  x x      

24  Quản trị rủi ro   x x x x x x  x  x     

25  
Quản trị 

Marketing 
 x  x  x x x    x x    

26  
Quản trị nhân 

lực 
 x x     x x  x   x x  

27  
Quản trị chất 

lượng 
 x  x  x      x     

28  
Quản trị bán 

hàng 
 x x x  x x   x x x   x x 

29  Quản trị thương  x x   x  x x   x x x  x 
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TT Tên học phần 
Chuẩn đầu ra 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

hiệu 

30  
Hệ thống thông 

tin quản lý 
  x x x x x x x    x x x  

31  
Phân tích hoạt 

động kinh doanh 
  x x x x x     x x x x  

32  

Thiết lập và 

thẩm định dự án 

đầu tư 

  x x x x      x x x x  

33  
Thống kê kinh 

doanh 
  x x x x  x     x x x  

34  

Tâm lý học 

quản trị kinh 

doanh 

  x x x x x     x x x x  

35  
Quản trị văn 

phòng 
 x  x x x x x    x x    

36  
Tài chính – Tín 

dụng 
 x x x x    x x   x x x  

37  
Thương mại 

điện tử 
  x x x x       x x x x 

38  
Tiếng anh 

chuyên ngành  
 x    x  x   x  x x x  



28 

 

TT Tên học phần 
Chuẩn đầu ra 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

39  Thuế   x x x x x x  x x  x x x  

40  
Thực tập tổng 

hợp 
 x x x x x x x x x  x x x x  

41  
Thực tập tốt 

nghiệp 
 x x x x x  x x x x x x x x  

42 
Chuyên đề quản 

trị kinh doanh 
 x x x x x x x x x x x x x x x 

43 
Quản trị doanh 

nghiệp 
 x x x x x x x x x x x x x x x 
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10. Dự kiến kế hoạch giảng dạy 

TT Tên học phần Số TC 

Giáo dục quốc phòng – an ninh ( giảng dạy tập trung theo đợt) 165 giờ 

Học kỳ I  

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 

2 Tin học  2 

3 Pháp luật đại cương 2 

4 Kinh tế học đại cương 2 

5 Kinh tế vi mô 3 

6 Toán cao cấp C 3 

7 Xác suất thống kê 3 

8 Giáo dục thể chất 1 1 

Học kỳ II  

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3 

2 Kinh tế vĩ mô 3 

3 Kinh tế phát triển 3 

4 Quản trị học 3 

5 Nguyên lý kế toán 3 

6 Marketing căn bản 3 

7 Giáo dục thể chất 2 1 

Học kỳ III  

1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 

2 Luật kinh doanh 3 

3 Tin học ứng dụng 3 

4 Thống kê kinh doanh 3 

5 Tài chính – Tín dụng 3 

6 Kinh tế quốc tế 3 

7 Giáo dục thể chất 3 1 

Học kỳ IV  

1 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  3 

2 Thương mại điện tử 3 

3 Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư 3 

4 Thuế 2 
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5 Quản trị sản xuất 3 

6 Kinh tế lượng 3 

7 Giáo dục thể chất 4 1 

Học kỳ V  

1 Quản trị tài chính 3 

2 Quản lý nhà nước về kinh tế 3 

3 Quản trị chất lượng 3 

4 Quản trị bán hàng 3 

5 Tâm lý học quản trị kinh doanh 3 

6 Hệ thống thông tin quản lý 3 

Học kỳ VI  

1 Quản trị nhân lực 3 

2 Quản trị Marketing 3 

3 Quản trị văn phòng 3 

4 Tiếng Anh chuyên ngành  3 

5 Thực tập tổng hợp 4 

Học kỳ VII  

1 Quản trị rủi ro 3 

2 Quản trị chiến lược 3 

3 Quản trị thương hiệu 3 

4 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 

5 Thị trường chứng khoán 3 

Học kỳ VIII  

Thực tập tốt nghiệp 6 

KLTN hoặc các học phần thay thế KLTN 7 

1 Chuyên đề quản trị kinh doanh 3 

2 Quản trị doanh nghiệp 4 

11. Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện chƣơng trình 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Văn bằng cao nhất 

ngành đào tạo 
Học phần giảng dạy 

1  Trần Tự Lực 1977 Tiến sĩ, Kinh tế Marketing cơ bản, Quản trị 

Marketing, Phân tích hoạt 

động kinh doanh, Chuyên 

đề quản trị kinh doanh, 

Quản trị doanh nghiệp 
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2  Nguyễn Văn Chung 1983 Tiến sỹ, QTKD Luật kinh doanh, Tin học 

ứng dụng, Thương mại điện 

tử, Tiếng Anh chuyên 

ngành, Quản trị chiến lược 

3  Phan Thị Thu Hà 1985 Thạc sỹ, Kế toán 

Kiểm toán và Phân 

tích 

Nguyên lý kế toán 

4  Trần Thị Thu Thủy 1982 Thạc sỹ, Kinh tế Quản trị văn phòng, Quản lý 

nhà nước về kinh tế 

5  Hoàng Thị Dụng 1983 Thạc sỹ, QTKD Kinh tế vi mô, Quản trị sản 

xuất, Thị trường chứng 

khoán 

6  Bùi Khắc Hoài 

Phương 

1984 Thạc sỹ, Tài chính 

Ngân hàng 

Kinh tế phát triển, Thống kê 

kinh doanh, Tài chính – Tín 

dụng,  Kinh tế lượng,  Quản 

trị tài chính 

7  Nguyễn Tuyết Khanh 1985 Thạc sỹ, QTKD Phân tích báo cáo tài chính, 

Tài chính doanh nghiệp 

8  Trương Quang Hùng 1985 Thạc sỹ, Quản trị du 

lịch 

Quản trị học, Quản trị chiến 

lược 

9  Nguyễn Thị Thu Ngọc 1988 Thạc sỹ, QTKD Quản trị nhân lực, Quản trị 

chất lượng, Quản trị thương 

hiệu 

10  Nguyễn Thị Diệu 

Thanh 

1989 Thạc sỹ, Kế toán Nguyên lý kế toán 

Hệ thống thông tin kế toán1  

11  Nguyễn Thị Kim 

Phụng 

1988 Thạc sỹ, KTPT Quản trị học, Hệ thống 

thông tin quản lý 

12  Phạm Thị Bích Thủy 1988 Thạc sỹ, QTKD Marketing căn bản, Quản trị 

Marketing, Quản trị rủi ro 

13  Phan Nữ Ý Anh 1988 Thạc sỹ, QTKD Thuế, Tâm lý học quản trị 

kinh doanh 

14  Lê Khắc Hoài Thanh 1989 Thạc sỹ, Kinh tế Tiếng anh chuyên ngành, 

Chuẩn mực kế toán quốc tế 

15  Dương Hải Long 1987 Thạc sỹ, QTKD  Quản trị bán hàng, Phân tích 

hoạt động kinh doanh 

16  Nguyễn Thị Hà Thanh 1988 Thạc sỹ, QTKD Nguyên lý kế toán 

Phần mềm kế toán 

Kế toán chi phí 

Kế toán hành chính sự 

nghiệp 

17  Trần Ngọc Thùy Dung 1989 Thạc sỹ, QTKD Thiết lập và thẩm định dự 

án đầu tư 
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18  Nguyễn Xuân Hảo 1974 Tiến sĩ, Kinh tế Quản trị tài chính, Kinh tế 

quốc tế, Kinh tế phát triển 

19  Phan Văn Thành 1987 Tiến sĩ, Kinh tế Kinh tế học đại cương 

20  

Nguyễn Văn Duy 1979 TS Triết học 

Những nguyên lý cơ bản 

của Chủ nghĩa Mác-Lênin, 

Tư tưởng Hồ Chí Minh, 

Đường lối Cách mạng của 

Đảng cộng sản Việt Nam 

21  Lương Thị Lan Huệ 1976 ThS Triết học Pháp luật đại cương 

22  Phạm Thị Hà 1976 TS Tiếng Anh Tiếng Anh B1 

23  

Trần Thủy 1972 

TS Giáo dục thể chất 

và Huấn luyện Thể 

thao 

Giáo dục thể chất 

24  Lê Thị Hiếu 1986 Cử nhân GDQP Giáo dục quốc phòng 

25  Trần Văn Cường 1981 TS CNTT Tin học ứng dụng 

26  
Phạm Xuân Hậu 1980 

TS Công nghệ Máy 

tính 

Tin học 

27  Phan Trọng Tiến 1982 ThS Toán Toán cao cấp C, Xác suất 

thống kê 

 

12. Cơ sở vật chất phục vụ học tập 

12.1.  ác ph ng thí nghiệm và các hệ thống thiết  ị thí nghiệm 

T

T 

Tên phòng thí 

nghiệm, xƣởng, 

trạm trại, cơ sở 

thực hành 

Diện 

tích 

(m2) 

Danh mục trang thiết bị chính 

hỗ trợ thí nghiệm, thực hành 
Đúng/ 

không 

đúng 

với HS 

Ghi 

chú 

 Tên thiết bị 
Số 

lƣợng 

Phục vụ m n học /học 

phần 

1 Phòng máy tính số 1 98 Máy vi tính 50 Các học phần có thời lượng 

thực hành  

Đúng  

2 Phòng máy tính số 2 52 Máy vi tính 32 Các học phần có thời lượng 

thực hành 

Đúng  

3 Phòng máy tính số 3 52 Máy vi tính 32 Các học phần có thời lượng 

thực hành 

Đúng  

4 Phòng máy tính số 4 26 Máy vi tính 16 Học phần Quản trị mạng và 

bảo trì hệ thống 

Đúng  

5 Phòng máy tính số 5 52 Máy vi tính 32 Các học phần có thời lượng 

thực hành 

Đúng  

6 Phòng máy tính lab 

tầng 1 
111 Máy vi tính 49 Các học phần có thời lượng 

thực hành 

Đúng  

7 Phòng máy tính lab 

tầng 3 
156 Máy vi tính 49 Các học phần có thời lượng 

thực hành 

Đúng  
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12.2. Thư viện 

- Diện tích thư viện:  3160 m
2
   3 tầng 

 

- Diện tích phòng đọc:  1.050 m
2 

- Phòng đọc và mượn tài liệu:           04 

- Phòng Lab, phòng máy tính:           02 

- Phòng Hội thảo, chuyên đề:            05 

- Các phòng tự học, tự nghiên cứu, học nhóm, đa phương tiện, Phòng 

Truyền  thống và các dịch vụ khác. 

- Số chỗ ngồi: 370; Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 32 

- Phần mềm quản lý thư viện:   02 

- Thư viện điện tử:    01 

Tổng số lượng bản sách: 100.087 (bản), 12.801 (đầu sách). 

Đầu báo, tạp chí các loại ấn phẩm định kỳ khác: 730 loại. 

Bài giảng, giáo trình nội bộ: 561 đầu. 

Tài liệu nội sinh  DSPACE : 1100  file 

Nguồn cơ sở dữ liệu khác: Thư viện số gồm Tài liệu.VN; Proquest: Cục Thông 

tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. 
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12.3. Giáo trình,  ài giảng, tài liệu tham khảo 

 

TT Tên giáo trình Tên tác giả Nhà XB 
Năm 

XB 
Số bản 

S  dụng cho m n học/ 

học phần 

Ghi 

chú 

1  Giáo trình Mác - Lênin 
Nguyễn Hữu Vui, 

Nguyễn Ngọc Long 
Chính trị quốc gia 2005 4 

Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác – 

Lênin 

 

2  Tư tưởng Hồ Chí Minh 
Đ ng Xuân Kỳ, Vũ 

Kiêu, Song Thành,… 
Chính trị quốc gia 2003 105 Tư tưởng Hồ Chí Minh  

3  

Đường lối Cách mạng của Đảng 

CSVN: Dùng cho sinh viên Đại 

học, Cao đẳng 

Đinh Xuân Lý, 

Nguyễn Đăng Quang, 

Nguyễn Viết Thông 

Chính trị quốc gia 2009 148 
Đường lối C.mạng của 

Đảng CSVN 
 

4  Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam Viện lịch sử Đảng Chính trị quốc gia 2002 02 
Đường lối C.mạng của 

Đảng CSVN 
 

5  Xác suất thống kê Đào Hữu Hồ 
Nhà xuất bản 

ĐHQGHN 
1996 

Tài liệu 

số 
Xác suất thống kê  

6  Bài giảng Pháp luật đại cương Phan Thị Thu Hiền  
Trường Đại học 

Quảng Bình. 
2016 

Tài liệu 

số Pháp luật đại cương  

7  
Phương Pháp Luận Nghiên Cứu 

Khoa Học 
Vũ Cao Đàm 

NXB Khoa học kỹ 

thuật 
2003 

Tài liệu 

số 
Phương pháp NCKH, sở 

hữu trí tuệ và khởi nghiệp 
 

8  Giáo trình tin học cơ sở Hồ Sỹ Đoàn 
Nhà xuất bản Đại 

học Sư phạm 
2004 

Tài liệu 

số 
Tin học   

9  Giáo trình ngôn ngữ lập trình C Nguyễn Linh Giang 
Nhà xuất bản Giáo 

dục 
2008 

Tài liệu 

số 
Tin học   

10  Kỹ thuật lập trình C Phạm Văn Ất 
Nhà xuất bản khoa 

học kỹ thuật 
1997 

Tài liệu 

số 
Tin học  

11  
Bài giảng Tin học ứng dụng trong 

kinh doanh 
Nguyễn Văn Chung 

Trường Đại học 

Quảng Bình  Lưu 

hành nội bộ  

2017 
Tài liệu 

số 

Tin học ứng dụng trong 

kinh doanh du lịch 
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12  Cơ sở văn hóa Việt Nam Trần Ngọc Thêm NXB Giáo dục 1999 
Tài liệu 

số 
Cơ sở văn hóa Việt Nam  

13  

Phương Pháp Luận Nghiên Cứu 

 Cẩm nang hướng dẫn từng bước 

dành cho người bắt đầu  

Trung Nguyên 
Nhà xuất bản KH & 

KT 
2005 

Tài liệu 

số 

Phương pháp NCKH, sở 

hữu trí tuệ và khởi nghiệp 
 

14  Kinh tế học vi mô Ngô Đình Giao 
Nhà xuất bản Giáo 

dục 
2010 

Tài liệu 

số 
Kinh tế vi mô  

15  Kinh tế học vĩ mô Phạm Quang Phan 
Nhà xuất bản Thống 

kê 
2013 

Tài liệu 

số 
Kinh tế vĩ mô  

16  Kinh tế học vĩ mô 
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

Nhà xuất bản Giáo 

dục 
2009 

Tài liệu 

số 
Kinh tế vĩ mô  

17  Giáo trình quản trị học 

Phạm Minh  Châu, 

Nguyễn  Thị Liên  

Hiệp,  Phạm  Xuân 

Lan 

Nxb Phương Đông 2006 
Tài liệu 

số 
Quản trị học  

18  Phân tích hoạt động doanh nghiệp Nguyễn Tấn Bình 
NXB Đại học quốc 

gia TP HCM 
2006 

Tài liệu 

số 

Thống kê trong khoa học 

xã hội 
 

19  Giáo trình kinh tế lượng TS.Lê Dân  
Nhà xuất bản Đà 

Nẵng 
2010 

Tài liệu 

số 

Thống kê trong khoa học 

xã hội 
 

20  
Quản trị Marketing trong doanh 

nghiệp 

TS. Trương Đình 

Chiến  
NXB Thống Kê 2002 2 

Thống kê trong khoa học 

xã hội 
 

21  Giáo trình quản trị học 

TS. Phạm Minh Châu, 

PGS.TS Nguyễn Thị 

Liên Hiệp, TS. Phạm 

Xuân Lan 

NXB Phương Đông 2006 
Tài liệu 

số 

Nhập môn khoa học du 

lịch 
 

22  Giáo trình thống kê doanh nghiệp 
TS. Nguyễn Công 

Nhự 
NXB Thống kê 2003 

Tài liệu 

số 
Marketing căn bản  

23  
Giáo trình lý thuyết thống kê ứng 

dụng trong quản trị và kinh tế 
Hà Văn Sơn NXB Thống kê 2004 

Tài liệu 

số 
Quản trị du lịch  

24  Giáo trình thống kê doanh nghiệp 
GS.TS. Phạm Ngọc 

Kiểm 

NXB Lao động -Xã 

hội 
2002 2 Địa lý đại cương  
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25  
Giáo trình quản trị rủi ro doanh 

nghiệp 

Tập thể tác giả giảng 

viên bộ môn QTTC 

khoa QTKD 

NXB Thống Kê 2002 2 Địa lý đại cương  

26  
Giáo trình lý thuyết tài chính – tiền 

tệ 

PGS.TS Nguyễn Hữu 

Tài 

NXB ĐH Kinh tế 

quốc dân 
2007  Kinh tế du lịch  

27  Thanh toán quốc tế 
TS. Nguyễn Minh 

Kiều  
NXB Thống kê 2006 

Tài liệu 

số 
Văn hóa du lịch  

28  Phân tích chứng khoán 
PGS. TS Bùi Kim 

Yến  

NXB Giao thông vận 

tải. 
2009 

Tài liệu 

số Văn hóa du lịch  

29  Giáo trình Thị trường chứng khoán 
PGS. TS Bùi Kim 

Yến  

NXB Giao thông vận 

tải. 
2009 2 Địa lý du lịch  

30  Phân tích dự án đầu tư Trịnh Thùy Anh NXB Thống kê 2008 
Tài liệu 

số 
Địa lý du lịch  

31  
Chuyên đề kỹ năng lập thang bảng 

lương và xác định mức lương 
TS. Lê Quân Đại học Thương Mại 2006 2 Du lịch sinh thái  

32  Hệ thống thông tin quản lý  
Trương Văn Tú, Trần 

Thị Song Minh  
NXB Tài chính 2011 2 

Tài nguyên và môi trường 

trong du lịch 
 

33  

Quản lý nhà nước về kinh tế và 

quản trị kinh doanh của doanh 

nghiệp 

Nguyễn Văn Chọn NXB KH-KT 2001 2 
Tài nguyên và môi trường 

trong du lịch 
 

34  
Bài giảng Quản trị hành chính văn 

phòng 
TS. Đ ng Văn Bản NXB Tài chính 2005 2 Tuyến – điểm du lịch  

35  Bán hàng & Quản trị bán hàng Trần Đình Hải NXB thống kê 2005 
Tài liệu 

số 
Tuyến – điểm du lịch  

36  Quản trị bán hàng  James M. Comer NXB Hồng Đức 1990 
Tài liệu 

số 
Pháp luật về du lịch  

37  Quản trị chiến lược 
GS. TS Đoàn Thị 

Hồng Vân 

NXB Tổng hợp Thành 

phố Hồ Chí Minh 
2011 2 Quy hoạch du lịch  

38  Giáo trình quản trị chiến lược 
PGS.TS. Lê Thanh 

Tâm 
NXB Đại học Kinh 2000 

Tài liệu 

số 
Tâm lý du khách  
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tế Quốc dân. 

39  Giáo trình quản trị rủi ro 

Tập thể tác giả giảng 

viên bộ môn QTTC 

khoa QTKD  

NXB Giáo dục 1998 

Tài liệu 

số Marketing du lịch  

40  Quản trị sản xuất và dịch vụ 
GS. TS Đồng Thị 

Thanh Phương 
 NXB Thống kê 2002 

Giáo 

trình số 
Thương mại điện tử  

41  Quản trị sản xuất và tác nghiệp 

TS. Phùng Thị Hồng 

Hà, TS. Thái Thanh 

Hà 

NXB Đại học Huế 2009 
Giáo 

trình số 
Quản trị nhân lực 

 

42  

Franchise - Bí quyết thành công 

bằng mô hình nhượng quyền kinh 

doanh 

Lý Quí Trung  NXB Trẻ 2006 9 Kinh tế học đại cương 

 

43  Thương hiệu với nhà quản lý Nguyễn Quốc Thịnh 
NXB Chính trị Quốc 

gia 
2004 

Tài liệu 

số 
Quản trị tài chính 

 

44  
Giáo trình lý thuyết tài chính – tiền 

tệ 

PGS.TS Nguyễn Hữu 

Tài  

NXB ĐHKTQD, Hà 

Nội. 
2007 

Tài liệu 

số Quản trị bán hàng 
 

45  Giáo trình tâm lý học kinh doanh 
PGS.TS. Nguyễn Bá 

Dương- TS. Đức Uy  
NXB Thống kê 2008 

Tài liệu 

số Quản trị bán hàng 
 

46  
Kinh tế - Kỹ thuật phân tích và lựa 

chọn dự án đầu tư 
GS. Phạm Phụ  

NXB Thống kê 

TP.HCM 
2007 

Tài liệu 

số Quản trị chất lượng 
 

47  Giáo trình Thuế   
Nguyễn Thị Liên; 

Nguyễn Văn Hiệu  

Học viện tài chính. 

 
2008 

Tài liệu 

số 
Nghiệp vụ hướng dẫn du 

lịch 

 

48  Giáo trình quản trị doanh nghiệp 
Đồng Thị Thanh 

Phương 
NXB Thống kê. 

Mới 

nhất 

Tài liệu 

số Nghiệp vụ lữ hành   
 

49  Giáo trình quản trị doanh nghiệp 
Lê Văn Tâm, Ngô 

Kim Thanh 

NXB Đại học Kinh 

tế quốc dân  

Mới 

nhất 

Tài liệu 

số Nghiệp vụ lễ tân 
 

50  
Thuế và kế toán thuế VIệt Nam- Lý 

Thuyết và thực hành 
Pham Đức Cường 

Nhà xuất bản Tài 

chính 
2011 

Tài liệu 

số Nghiệp vụ buồng phòng   
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51  
 Giáo trình thuế và hệ thống thuế ở 

Việt Nam 
Bùi Xuân Lưu 

Nhà xuất bản Giáo 

dục 
2010 

Tài liệu 

số Tổ chức sự kiện 
 

52  
Giáo trình thuế  Lý thuyết, Bài tập 

và bài giải  
Lê Thị Thanh Hà NXB Thống kê 2011 

Tài liệu 

số 
Kỹ năng nghề du lịch 

 

53  Bài tập thuế Nguyễn Kim Quyến 

NXB Lao động – Xã 

hội 

 

2011 

Tài liệu 

số Kỹ năng nghề du lịch 

 

54  Giáo trình tâm lý học kinh doanh 
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo  
NXB Thống kê 2008 

Tài liệu 

số 
Tiếng anh lữ hành – 

hướng dẫn du lịch 

 

55  Giáo trình Luật kinh tế Việt Nam Nguyễn Như Phát 
Nhà xuất bản Đại 

học quốc gia Hà 

Nội 

2001 

Tài liệu 

số Tiếng anh nhà hàng khách 

sạn 

 

56  Giáo trình quản trị học 

Phạm Minh Châu, 

Nguyễn Thị Liên 

Hiệp, Phạm Xuân Lan 

NXB Phương Đông 2006 

Tài liệu 

số Quản trị thương hiệu 

 

57  
Quản trị học 
 

Nguyễn Thị Liên 

Diệp, Phạm Văn Nam 
NXB Thống Kê 1996 

Tài liệu 

số Quản trị rủi ro 
 

58  
Quản trị học 
 

Nguyễn Văn Trình, 

Phạm Văn Nam 

NXB Lao động. 

 
2003 

Tài liệu 

số Quản trị rủi ro 
 

59  

Quản trị học những vấn đề cơ 

bản 
 

Nguyễn Tấn Phước NXB Thống kê 1995 

Tài liệu 

số Quản trị rủi ro 

 

60  
Management 
 

James A.F. Stoner, 

Charles Wankel 

Management, 

Prentice Hall Inc 
1996 

Tài liệu 

số Quản trị văn phòng 
 

61  
Management,.  
 

Robert Kreitner Fifth 

Edition 

Houghton Mifflin 

 
1992 

Tài liệu 

số Quản trị chiến lược 
 

62  
 Nhà Lãnh Đạo 360 Độ 
 

John C. Maxwell   
 

 
 

63  Leadership Is an Art Max De Pree      
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13. Hƣớng dẫn thực hiện chƣơng trình 

Chương trình đào tạo ngành là cơ sở giúp Hiệu trưởng quản lý chất lượng đào tạo 

Đại học, là quy định bắt buộc đối với tất cả các khoa chuyên môn nghiêm túc thực hiện theo 

đúng nội dung chương trình đã xây dựng. 

Căn cứ chương trình đào tạo ngành, Trưởng các khoa chuyên môn có trách nhiệm tổ 

chức, chỉ đạo, hướng dẫn các bộ môn tiến hành xây dựng các đề cương chi tiết học phần và 

hồ sơ học phần theo quy định của trường sao cho vừa đảm bảo được mục tiêu, nội dung, yêu 

cầu đề ra, vừa đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường, của địa phương, đáp 

ứng nhu cầu của người học và của toàn xã hội. Trên cơ sở đề cương chi tiết học phần, tiến 

hành xây dựng kế hoạch kinh phí thực hành, thực tập, tham quan thực tế và mua sắm bổ 

sung các thiết bị, máy móc, hóa chất, dụng cụ thí nghiệm chi tiết cho từng học phần và cho 

toàn khóa đào tạo.  

Trưởng các khoa chuyên môn có trách nhiệm ký, duyệt đề cương chi tiết học phần, 

xây dựng kế hoạch dạy học, kinh phí thực hành, thực tập, tham quan thực tế; các điều kiện 

đảm bảo thực hiện các chương trình đào tạo và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo, 

chuẩn đầu ra. Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm chức năng liên quan có trách nhiệm kiểm 

tra, thẩm định và trình Hiệu trưởng phê duyệt cho triển khai thực hiện. 

Chương trình cũng được áp dụng cho hình thức đào tạo hệ vừa làm vừa học nhưng 

thời gian đào tạo kéo dài thêm 6 đến 12 tháng tùy theo kế hoạch sắp xếp thời gian. 

Trong quá trình thực hiện chương trình, hằng năm nếu thấy cần phải điều chỉnh cho 

phù hợp với thực tế thì đơn vị chuyên môn có văn bản trình lên Hội đồng Khoa học và Đào 

tạo Nhà trường xem xét, nếu phù hợp Hội đồng Khoa học và Đào tạo trình hiệu trưởng Nhà 

trường có quyết định điều chỉnh và chỉ được thực hiện điều chỉnh khi có Quyết định của 

Hiệu trưởng nhà trường. . 

14. Th ng tin về kiểm định chất lƣợng giáo dục Trƣờng 

Năm 2017, Trường Đại học Quảng Bình đã được công nhận là cơ sở đạt chuẩn chất lượng 

giáo dục theo Quyết định số 75 QĐ-CEA.UD ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Trung tâm 

kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng. 

15. Các chƣơng trình tài liệu tham khảo 

15.1 Tham khảo CTĐT ngành Quản trị Dịch vụ du lịch lữ hành của các trƣờng đại học  

1.  Đại học kinh tế Đà Nẵng 

 (https://drive.google.com/file/d/1aWmyy9JiZVpKn7K2qETrNRHR1Z2UwXdx/view) 

2. Đại học kinh tế Huế  file   

3. Đại học khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn  (file) 

4. Trường Eastern Mediterranean University  

http://hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=1250&Itemid=312&lang=vi&site=13
http://hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=1250&Itemid=312&lang=vi&site=13
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(https://www.emu.edu.tr/en/programs/business-administration-undergraduate- 

program/919?tab=curriculum) 

5. Trường University of San Diego  

(https://www.sandiego.edu/business/undergraduate/business- 

administration/curriculum.php).  

15.2 Tham khảo các tài liệu: 

- Quyết định số 1982 QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

khung trình độ quốc gia Việt Nam. 

- Luật Giáo dục Đại học (Luật số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

- Điều kiện thực tiễn (lấy ý kiến các nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, chuyên gia) 

HIỆU TRƢỞNG 

 

 

      PGS.TS HOÀNG DƢƠNG HÙNG 
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https://www.sandiego.edu/business/undergraduate/business-

